
TT MODEL

Mức Cân Lớn 

Nhất - Maximum 

Capacity Độ Chia -Readability

Tên gọi thông 

thường

Kích Thước Đĩa 

Cân - Pan Size Tên Hóa Đơn - information invoice

Giá Trên WEB 

TPS Chưa VAT

1 PX125D 52g/120g 0.00001g/0.0001g Cân 5 số lẻ Ø  80mm Cân kỹ Thuật OHAUS PX125D 46,200,000

2 PX225D 82g/220g 0.00001g/0.0001g Cân 5 số lẻ Ø  80mm Cân kỹ Thuật OHAUS PX225D 51,500,000

3 PX224/E       220g 0.0001g Cân 4 số lẻ Ø  90mm Cân kỹ Thuật OHAUS PX224E 16,100,000

4 PX223/E           220g 0.001g Cân 3 số lẻ Ø  120mm Cân kỹ Thuật OHAUS PX223E 10,600,000

5 PX423/E            420g 0.001g Cân 3 số lẻ Ø  120mm Cân kỹ Thuật OHAUS PX423E 11,000,000

6 PX523/E             520g 0.001g Cân 3 số lẻ Ø  120mm Cân kỹ Thuật OHAUS PX523E 11,600,000

7 PX2202/E        2200g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  180mm Cân kỹ Thuật OHAUS PX2202E 10,100,000

8 PX3202/E           3200g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  180mm Cân kỹ Thuật OHAUS PX3202E 10,400,000

9 PX4202/E          4200g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  180mm Cân kỹ Thuật OHAUS PX4202E 10,700,000

10 PX5202/E    5200g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  180mm Cân kỹ Thuật OHAUS PX5202E 11,200,000

11 PR224/E            220g 0.0001g Cân 4 số lẻ Ø  90mm Cân kỹ Thuật OHAUS PR224E 15,600,000

12 PR223/E            220g 0.001g Cân 3 số lẻ Ø  120mm Cân kỹ Thuật OHAUS PR223E 10,100,000

13 PR423/E            420g 0.001g Cân 3 số lẻ Ø  120mm Cân kỹ Thuật OHAUS PR423E 10,500,000

14 PR523/E            520g 0.001g Cân 3 số lẻ Ø  120mm Cân kỹ Thuật OHAUS PR523E 11,100,000

15 PR2202E 2200g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  180mm Cân kỹ Thuật OHAUS PR2202E 9,600,000

16 PR4202E 4200g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  180mm Cân kỹ Thuật OHAUS PR4202E 10,200,000

17 PA523               520g 0.001g Cân 3 số lẻ Ø  120mm Cân kỹ Thuật OHAUS PA523 12,100,000

18 PA3202               3200g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  180mm Cân kỹ Thuật OHAUS PA3202 10,900,000

19 AX223              220g 0.001g Cân 3 số lẻ Ø  120mm Cân Điện Tử OHAUS AX223 16,500,000

20 SPX223     220g 0.001g Cân 3 số lẻ  Ø 93 mm Cân kỹ Thuật OHAUS SPX223 6,200,000

21 SPX222         220g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  120mm Cân kỹ Thuật OHAUS SPX222 4,300,000

22 SPX622              620g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  120mm Cân kỹ Thuật OHAUS SPX622 5,200,000

23 SPX2202    2200g 0.01g Cân 2 số lẻ (170 x 140)mm Cân kỹ Thuật OHAUS SPX2202 5,800,000
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24 NV212              210g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  120mm Cân kỹ Thuật OHAUS NV212/2 2,450,000

25 NV222 220g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  145mm Cân kỹ Thuật OHAUS NV222 3,520,000

26 NV422 420g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  145mm Cân kỹ Thuật OHAUS NV422 4,200,000

27 NV622 620g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  145mm Cân kỹ Thuật OHAUS NV622 4,600,000

28 NVT2201 2200g 0.1g Cân 1 số lẻ (174 x 230) mm Cân kỹ Thuật OHAUS NV2201 3,520,000

29 NVT4201 4200g 0.1g Cân 1 số lẻ (174 x 230) mm Cân kỹ Thuật OHAUS NV4201 4,200,000

30 NVT6201 6200g 0.1g Cân 1 số lẻ (174 x 230) mm Cân kỹ Thuật OHAUS NV6201 4,600,000

31 YS202 200g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  120mm Cân kỹ Thuật OHAUS YS202 2,500,000

32 YS302 300g 0.01g Cân 2 số lẻ Ø  120mm Cân kỹ Thuật OHAUS YS302 2,750,000

33 YS1100 1100g 0.1g Cân 1 số lẻ (166 x 128) mm Cân kỹ Thuật OHAUS YS1100 2,500,000

34 YS2100 2100g 0.1g Cân 1 số lẻ (166 x 128) mm Cân kỹ Thuật OHAUS YS2100 2,750,000

35 YS3000 3000g 0.1g Cân 1 số lẻ (166 x 128) mm Cân kỹ Thuật OHAUS YS3000 3,000,000

36 V11P3         3kg 0.5g Cân ký ohaus Cân Điện Tử OHAUS V11P3 3,200,000

37 V11P6         6kg 1g Cân ký ohaus Cân Điện Tử OHAUS V11P6 3,200,000

38 V11P15       15kg 2g Cân ký ohaus Cân Điện Tử OHAUS V11P15 3,200,000

39 V11P30        30kg 5g Cân ký ohaus Cân Điện Tử OHAUS V11P30 3,200,000

40 R21PE3    3kg 0.1g Cân ký ohaus (225 x 300) mm Cân Điện Tử OHAUS R21PE3 4,500,000

41 R21PE6      6kg 0.2g Cân ký ohaus (225 x 300) mm Cân Điện Tử OHAUS R21PE6 4,500,000

42 R21PE15     15kg 0.5g Cân ký ohaus (225 x 300) mm Cân Điện Tử OHAUS R21PE15 4,500,000

43 R21PE30    30kg 1g Cân ký ohaus (225 x 300) mm Cân Điện Tử OHAUS R21PE30 4,500,000

44 R21PHE30 30kg 0.1g Cân So Sánh (225 x 300) mm Cân Điện Tử OHAUS R21PHE30 10,500,000

35 RC21P3    3kg 0.1g Cân Đếm Ohaus (225 x 300) mm Cân Điện Tử OHAUS RC21P3 4,500,000

36 RC21P6     6kg 0.2g Cân Đếm Ohaus (225 x 300) mm Cân Điện Tử OHAUS RC21P6 4,500,000

37 RC21P15   15kg 0.5g Cân Đếm Ohaus (225 x 300) mm Cân Điện Tử OHAUS RC21P15 4,500,000

38 RC21P30   30kg 1g Cân Đếm Ohaus (225 x 300) mm Cân Điện Tử OHAUS RC21P30 4,500,000

39 D24PE150FL 150kg 20g Cân Bàn Ohaus (400 x 500)mm Cân Điện Tử OHAUS D24PE150FL 4,400,000

48 D31PP15BR5 15kg 2g Cân Bàn Ohaus (305 x 355)mm Cân Điện Tử OHAUS D31PP15BR5 7,200,000

49 D31P30BR5 30kg 5g Cân Bàn Ohaus (305 x 355)mm Cân Điện Tử OHAUS D31P30BR5 7,500,000

50 D31P60BR5 60kg 10g Cân Bàn Ohaus (305 x 355)mm Cân Điện Tử OHAUS D31P60BR5 7,800,000

51 D31P60BL5 60kg 10g Cân Bàn Ohaus (420 x 550)mm Cân Điện Tử OHAUS D31P60BL5 8,500,000



52 D32PE30B2R1 30kg 2g Cân Bàn Ohaus (305 x 355)mm Cân Điện Tử OHAUS D32PE30B2R1 6,500,000

53 D32PE150B2L2 150kg 20g Cân Bàn Ohaus (420 x 550)mm Cân Điện Tử OHAUS D32PE150B2L2 7,500,000

54 D31P30BR 30kg 5g Cân Bàn Ohaus (305 x 355)mm Cân Điện Tử OHAUS D31P30BR 6,500,000

55 D31P60BL 60kg 10g Cân Bàn Ohaus (420 x 550)mm Cân Điện Tử OHAUS D31P60BL 7,500,000

56 D31P150BL 150kg 20g Cân Bàn Ohaus (420 x 550)mm Cân Điện Tử OHAUS D31P150BL 7,800,000

57 TD32PE Bộ chỉ thị Đầu cân ohaus Bộ Chỉ Thị OHAUS TD32PE 2,450,000

58 T24PE Bộ chỉ thị Đầu cân ohaus Bộ Chỉ Thị OHAUS T24PE 2,450,000

59 T31P          Bộ chỉ thị Đầu cân ohaus Bộ Chỉ Thị OHAUS T31P       2,750,000

60 SF40A Máy in  kim Máy in Cân OHAUS SF40A 8,800,000

61 Bộ chuẩn Nhiệt 7,800,000

62 YJ102            100g 0.01g 1,500,000

63 MB25 110g 0.05%/0.005g Cân sấy ẩm Ø  90mm 23,100,000

Giá trên chưa bao gồm VAT 10% , Giao hàng Tại Văn Phòng TPS tại Sài Gòn 
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